
Tháng 9 năm2024

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 99

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

9 9 thángTháng

 625

An Giang  102.234.758  1.030.251.462  100.523.261  676.062.659

Bà Rịa - Vũng Tàu  561.367.294  5.351.141.173  643.496.168  6.284.736.957

Bắc Cạn  1.961.877  28.067.458  318.313  5.113.873

Bắc Giang  3.376.458.223  22.465.196.111  2.825.270.297  20.846.418.619

Bạc Liêu  48.253.539  387.441.445  5.314.665  100.726.776

Bắc Ninh  3.519.429.226  29.534.819.976  3.056.589.144  25.709.042.000

Bến Tre  119.906.674  1.191.283.562  39.416.977  339.246.239

Bình Định  113.491.867  1.277.032.973  43.850.678  378.816.037

Bình Dương  2.814.031.846  25.436.129.725  2.051.508.767  18.032.147.596

Bình Phước  511.678.948  4.094.615.116  292.316.113  2.779.354.699

Bình Thuận  87.405.835  587.856.046  148.134.083  999.195.994

Cà Mau  78.973.544  698.993.455  15.930.325  187.848.383

Cần Thơ  154.228.670  1.277.267.284  38.347.473  337.968.275

Cao Bằng  5.676.467  85.377.758  2.488.756  32.450.942

Đà Nẵng  156.622.219  1.432.339.783  108.489.603  998.469.497

Đắc Nông  8.752.275  74.995.981  1.765.299  32.893.117

Đăk Lăk  142.440.753  1.437.029.097  52.174.178  426.562.117

Điện Biên  534.088  5.038.659  1.441.964  12.426.471

Đồng Nai  1.883.616.304  17.550.621.299  1.417.848.270  12.716.231.569

Đồng Tháp  224.933.761  1.864.091.971  97.531.345  743.921.512

Gia Lai  73.183.028  947.663.768  30.565.277  308.532.308

Hà Giang  10.351.191  113.339.741  4.938.420  25.998.783

Hà Nam  806.151.951  7.187.655.702  675.133.844  6.118.337.437

Hà Nội  1.440.944.984  13.989.958.698  3.091.636.113  29.944.437.128

Hà Tĩnh  211.303.645  1.690.569.396  186.231.981  2.821.373.718

Hải Dương  789.632.022  7.617.537.567  753.010.501  6.187.420.958

Hải Phòng  2.421.870.031  22.210.914.615  2.182.818.770  18.910.933.578

Hậu Giang  66.819.036  537.522.346  28.913.141  217.702.467

Hòa Bình  42.717.778  401.861.075  50.055.701  368.239.100

Hưng Yên  433.044.814  4.119.996.805  431.616.567  4.007.442.965

Khánh Hòa  180.912.466  1.655.347.222  132.537.266  1.088.325.724
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Kiên Giang  71.790.486  669.985.936  17.075.757  131.901.986

Kon Tum  54.173.590  391.955.902  2.027.023  31.046.953

Lai Châu  953.975  7.983.113  655.448  11.359.928

Lâm Đồng  48.050.296  485.093.666  19.637.536  133.705.731

Lạng Sơn  282.091.536  1.343.430.958  75.134.342  707.042.012

Lào Cai  143.256.517  1.273.290.716  54.845.701  399.410.247

Long An  608.138.937  5.706.527.141  432.273.740  3.739.104.090

Nam Định  221.393.941  2.086.014.990  151.922.066  1.271.389.198

Nghệ An  216.913.644  1.839.239.367  176.433.262  1.577.321.365

Ninh Bình  224.287.764  2.164.121.420  216.234.190  1.950.070.522

Ninh Thuận  9.858.260  80.557.404  8.702.743  45.371.682

Phú Thọ  1.390.160.414  11.040.419.721  1.263.950.353  10.676.605.026

Phú Yên  24.319.327  254.914.943  24.367.312  127.764.640

Quảng Bình  12.946.346  145.143.986  48.189.558  351.718.166

Quảng Nam  171.964.648  1.547.708.729  289.033.565  2.035.755.490

Quảng Ngãi  234.046.619  2.380.744.919  310.405.270  4.107.440.915

Quảng Ninh  430.543.456  4.466.764.043  371.282.677  3.899.889.259

Quảng Trị  33.321.558  268.598.111  25.663.065  229.047.259

Sóc Trăng  194.436.486  1.445.065.522  15.313.068  151.441.958

Sơn La  2.960.277  25.023.978  374.068  8.623.457

Tây Ninh  642.883.077  6.163.191.522  473.523.863  4.845.733.741

Thái Bình  233.353.341  2.081.193.184  137.810.719  1.218.816.599

Thái Nguyên  2.080.188.911  21.797.133.797  1.329.196.530  12.604.951.342

Thanh Hóa  404.234.673  4.340.460.123  855.140.620  7.931.186.051

Thừa Thiên - Huế  111.561.601  981.555.127  75.381.932  630.318.903

Tiền Giang  592.672.180  4.925.291.754  254.567.938  2.426.455.437

TP Hồ Chí Minh  4.108.450.829  34.253.270.770  5.175.997.933  43.959.520.435

Trà Vinh  32.957.499  295.656.666  32.799.456  454.122.813

Tuyên Quang  18.364.926  188.165.807  9.328.691  92.065.463

Vĩnh Long  74.755.348  793.813.677  70.276.490  437.686.538

Vĩnh Phúc  984.236.539  9.581.738.921  1.301.066.937  10.837.803.069

Yên Bái  29.419.671  344.160.536  14.776.225  161.160.237
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